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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SYT 
             

               Bắc Ninh, ngày        tháng 5 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

V/v đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh 
 

Căn cứ Luật Khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15; Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế Bắc Ninh tiếp nhận đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế danh 

sách đăng ký hành nghề (ĐKHN) của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh sau đây: 

1. Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh (địa chỉ: Cụm CN Võ Cường, 

phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh): ĐKHN số 354/BVHP ngày 11/5/2026 

2. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Bác sĩ Nguyễn Khang thuộc Hộ 

Kinh doanh Nguyễn Văn Khang (địa chỉ: Shop 102 TTTM Golden Park, Quốc lộ 

18, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh): ĐKHN số 02/PKCKRHMNK ngày 

10/5/2026 

3. Phòng khám đa khoa Bảo Sơn thuộc Công ty TNHH Y tế BAOSON (địa 

chỉ: Thị Tứ Bảo Sơn, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh): ĐKHN số 05/PKĐKBAOSON 

ngày 12/5/2026 

4. Phòng khám đa khoa Hữu Nghị Bắc Ninh thuộc Công ty TNHH Bệnh viện 

Hữu Nghị Bắc Ninh (địa chỉ: số 175 phố Vũ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh): 

ĐKHN số 08/BC-HNBN ngày 11/5/2026 

5. Phòng khám đa khoa Trung Nam thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Trung 

Nam (địa chỉ: số 106-108, đường Tạ Quang Bửu, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc 

Ninh): ĐKHN số 33/PKĐKTN ngày 10/5/2026 

6. Phòng khám đa khoa Xuân Mai thuộc Công ty TNHH Dịch vụ y tế Xuân 

Mai (địa chỉ: Thửa đất số 241, tờ bản đồ 106, thôn Chín Mười, xã Lục Nam, tỉnh 

Bắc Ninh): ĐKHN số 132/PKXM ngày 08/5/2026 

7. Trạm Y tế Tam Tiến (địa chỉ: thôn La Thành, xã Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh): 

ĐKHN số 64/TYT-HC ngày 11/5/2026 

8. Phòng khám đa khoa quốc tế An Việt thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Y 

tế Tâm Phúc (địa chỉ: số 139+141, đường Cần Trạm, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Ninh): ĐKHN số 26/BC-PKAV ngày 04/5/2026 
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(Có danh sách đăng ký hành nghề chi tiết gửi kèm) 

* Trách nhiệm tổ chức thực hiện: 

- Người đứng đầu, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin 

đăng ký hành nghề, việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, quản lý 

hoạt động hành nghề tại cơ sở. Thiết lập lưu trữ đầy đủ tại cơ sở khám bệnh chữa 

bệnh hồ sơ đăng ký hành nghề (văn bằng chứng chỉ chuyên môn, hợp đồng lao 

động, phân công chuyên môn, tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn hành nghề) 

theo từng thời điểm đăng ký hành nghề. 

- Người hành nghề chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của hồ 

sơ cung cấp, hoạt động chuyên môn hành nghề và việc tuân thủ các quy định của 

pháp luật về đăng ký hành nghề, không cho thuê cho mượn Giấy phép hành nghề. 

- Việc đăng ký hành nghề thực hiện theo nguyên tắc cơ sở khám bệnh chữa 

bệnh tự kê khai, tự chịu trách nhiệm đảm bảo phù hợp với phạm vi hoạt động 

chuyên môn cơ sở được phê duyệt; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. 

Sở Y tế thông báo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh biết, tổ chức thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

 



Tam Tiến, ngày 11 tháng 05 năm 2026

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế Tam Tiến

TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3)

Số giấy phép 

hành nghề, ngày 

cấp (4)

Phạm vi hành nghề (5)
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở (6)

Vị trí 

chuyên 

môn (7)

Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn (9)

Thời điểm 

tiếp nhận 

(mục A) 

hoặc thôi 

việc (mục 

B) (10)

Thông tin 

ĐKHN tại 

cơ sở khác 

(11)

Ghi 
chú 
(12)

1 Nguyễn Văn Thưởng BSĐK (năm 2012)

 

007907/BG-

CCHN

ngày cấp 

11/01/2021

KCB đa khoa

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ Giám đốc

Phòng hành chính, 

tài chính, nhân sự - 

Dân số, trẻ em, bảo 

trợ xã hội; Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh - Dược, thiết bị 

y tế; cận lâm sàng

01/01/2026 Không
Trạm Y tế 

Tam Tiến

2 Nguyễn Văn Hiền

BS YHDP năm 2016

Chẩn đoán, điều trị và quản lý một số 

bệnh không lây nhiễm tại trạm Y tế xã 

2020

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao 2024

007335/BG-

CCHN

ngày cấp 

05/09/2019

Phát hiện và xử trí các bệnh thông

thường; xử trí ban đầu một số trường

hợp cấp cứu tại cộng đồng

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ 

YHDP
Không

Khoa phòng bệnh- 

An toàn thực phẩm, 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không
Trạm Y tế 

Tam Tiến

3
Dương Thị Thanh 

Mai
Y sỹ yhct TC (năm 2005)

Cử nhân ytcc ĐH (năm 2014)

0004862/BG-

CCHN

ngày cấp 

31/08/2015.2013

1205_1357/BG-

CCHND

KCB YHCT, Tủ thuốc Trạm y tế

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Y sỹ 

YHCT; Cử 

nhân YTCC

Không

Phòng hành chính, 

tài chính, nhân sự - 

Dân số, trẻ em, bảo 

trợ xã hội;Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh - Dược, thiết bị 

y tế; cận lâm sàng

01/01/2026 Không
Trạm Y tế 

Tam Tiến

UBND XÃ TAM TIẾN

TRẠM Y TẾ  TAM TIẾN

      Số:     /TYT-HC

2. Địa chỉ: Thôn La Thành, xã Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

3. Giấy phép hoạt động KBCB: số 847/BN-GPHĐ ngày 09/01/2026.  địa chỉ hoạt động: Thôn La Thành, xã Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh; thời gian hoạt động: 24/24 giờ các ngày 

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Thưởng, số căn cước công dân 024079016229, trình độ BSĐK, số điện thoại 0385946148

5. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Vương Thị Thái; số căn cước công dân 024174001247; CCHN số 007835/BG-CCHN ngày 23/10/2020, Phạm vi hành nghề: 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Điện thoại: 0387101585.

6. Thông tin người lập biểu: Dương Thị Thanh Mai, viên chức Trạm Y tế, số điện thoại: 0987 906 584

7. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt/Cơ cấu tổ chức: TRẠM Y TẾ

8. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới): 26 ; Số người hành nghề bổ sung: 0 ; Người 

hành nghề cũ điều chỉnh thông tin: 0; Thôi hành nghề: 0

I. TRỤ SỞ CHÍNH (Thôn La Thành, xã Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh)
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4 Vương Thị Thái       Bác sĩ đa khoa (năm 2003)

007835/BG-

CCHN

ngày cấp 

23/10/2020

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ ĐK

 Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

của Trạm Y 

tế Tam Tiến

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không
Trạm Y tế 

Tam Tiến

5 Lương Thị Hoa Lý
Điều dưỡng TC (năm 2004)

Cử nhân ytcc ĐH (năm 2015)

0003440/BG-

CCHN

ngày cấp 

31/03/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng 

viên
Không

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không
Trạm Y tế 

Tam Tiến

6 Bùi Thị Tuyến
Hộ sinh TC (năm 2008)

Hộ sinh Cao đẳng (năm 2019)

Điều Dưỡng ĐH (năm 2024)

0003437/BG-

CCHN

ngày cấp 

31/03/2015

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Hộ sinh 

viên
Không

Phòng hành chính, 

tài chính, nhân sự - 

Dân số, trẻ em, bảo 

trợ xã hội; Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh - Dược, thiết bị 

y tế; cận lâm sàng

01/01/2026 Không
Trạm Y tế 

Tam Tiến

7 Nguyễn Thị Trang
Điều dưỡng TC (năm 2010)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019)

0003438/BG-

CCHN

ngày cấp 

31/03/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng 

viên
Không

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không
Trạm Y tế 

Tam Tiến

8 Nguyễn Ngọc Tuấn
Y sỹ y học dự phòng (1997)

0003716/BG-

CCHN

ngày cấp 

02/04/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Y sỹ TC Không

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không
Trạm Y tế 

Tam Tiến

9
Nguyễn Thị Hoàng 

Nguyên

Trung cấp DS năm 2014

Điều dưỡng CĐ năm 2022

009183/BG-

CCHN

Ngày cấp 

10/04/2023

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

CĐ Điều 

dưỡng
Không

Phòng hành chính, 

tài chính, nhân sự - 

Dân số, trẻ em, bảo 

trợ xã hội; Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh - Dược, thiết bị 

y tế; cận lâm sàng

01/01/2026 Không
Trạm Y tế 

Tam Tiến

10 Hoàng Văn Tỉnh

Điều dưỡng TC (năm 2008) 

KTV bó bột (năm 2011) 

CN YTCC (năm 2019)

000909/BG-

CCHN

ngày cấp 

25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng 

viên
Không

Khoa phòng bệnh- 

An toàn thực phẩm, 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không
Trạm Y tế 

Tam Tiến



11 Hoàng Thị Loan Hộ sinh TC (năm 2014)

Hộ sinh Cao đẳng (năm 2020)

007726/BG-

CCHN

Ngày 17/08/2020

Quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Hộ sinh cao 

đẳng
Không

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không
Trạm Y tế 

Tam Tiến

12 Hà Thu Hằng
Cao đẳng XN YHDP (năm 2010) 

Cử nhân XN (năm 2020)

003538/BG-

CCHN

ngày cấp 

06/10/2022

Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Cử nhân xét 

nghiệm
Không

Khoa phòng bệnh- 

An toàn thực phẩm, 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không
Trạm Y tế 

Tam Tiến

13 Hoàng Thị Duyên

Bằng TN trung cấp chuyên nghiệp năm 

2013; Bằng TN cao đẳng hộ sinh năm 

2020; Bằng TN trung học Y tế Bắc 

Giang năm 2003; Chứng chỉ hành nghề 

khám chữa bệnh năm 2015; Chứng 

nhận đào tạo liên tục an toàn tiêm 

chủng năm 2024; Chứng nhận chẩn 

đoán điều trị cắt cơn nghiện ma túy 

năm 2022; Chứng nhận điều trị thay 

thế nghiện các chất thuốc phiện năm 

2015; 

0003540/BG-

CCHN

ngày cấp 

31/03/2015

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Hộ sinh cao 

đẳng
Không

Khoa phòng bệnh- 

An toàn thực phẩm, 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không
Trạm Y tế 

Tam Tiến

14 Nguyễn Thị Thúy

Hộ sinh trung cấp (năm 2001)

Chứng chỉ chứng nhận KHHGĐ (năm 

2008) Chứng chỉ kỹ thuật đặt DCTC 

(năm 2018)

0003534/BG-

CCHN

ngày cấp 

31/03/2015

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Hộ sinh 

trung cấp
Không

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không
Trạm Y tế 

Tam Tiến

1 Nguyễn Văn Cường

BSĐK ( năm 2012)

Hướng dẫn chẩn đoán điều trị và dự 

phòng bệnh lao ( năm 2024), chẩn 

đoán, điều trị và quản lý một số bệnh 

không lây nhiễm tại trạm y tế xã ( năm 

2013)

Siêu âm tổng quát ( năm 2013)

Nha khoa cơ bản (năm 2015)

007334/BG-

CCHN

ngày cấp 

05/09/2019

KCB đa khoa

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ

P. Giám đốc- 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

của điểm 

trạm y tế An 

Thượng

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không

Điểm 

trạm Y tế 

An 

Thượng

2 Nguyễn Thị Nga Dược sĩ Đại Học (2014)
318/CCHN-D-

SYT-BG

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về Dược Trạm Y tế Tam Tiến

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

DSĐH Không

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026

Người phụ 

trách chuyên 

môn về dược 

của nhà thuốc 

Hòa Hương. 

Địa chỉ 90 

đường Hoàng 

cầm, TDP 

Điểm 

Trạm Y tế 

An 

Thượng

II. ĐIỂM TRẠM Y TẾ AN THƢỢNG ( Thôn An Châu, xã Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh)



3 Vi Thị Hương
Điều dưỡng TC (năm 2010)

Điều dưỡng Đại học (năm 2021)

0003515/BG-

CCHN

ngày cấp 

31/03/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không

Phòng hành chính, 

tài chính, nhân sự - 

Dân số, trẻ em, bảo 

trợ xã hội; Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh - Dược, thiết bị 

y tế; cận lâm sàng

01/01/2026 Không

Điểm 

trạm Y tế 

An 

Thượng

4 Nguyễn Thu Hằng
Điều dưỡng TC (năm 2009)

Điều dưỡng Đại học (năm 2020)

0003510/BG-

CCHN

ngày cấp 

31/03/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng 

viên
Không

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không

Điểm 

trạm Y tế 

An 

Thượng

5 Nguyễn Thị Mai
Điều dưỡng TC (năm 2009)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019)

0003511/BG-

CCHN

ngày cấp 

31/03/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng 

viên
Không

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không

Điểm 

trạm Y tế 

An 

Thượng

6 Trần Thị Mười
Y sỹ đa khoa TC (năm 2010)

009254/BG-

CCHN

ngày cấp 

09/11/2023

Tham gia sơ cứu, khám bệnh, chữa

bệnh một số bệnh thông thường theo

quy định tại Thông tư số

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

27/5/2015

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Y sỹ đa 

khoa
Không

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không

Điểm 

trạm Y tế 

An 

Thượng

1 Đào Kim Luyến

BSĐK năm 2003

Chẩn đoán, điều trị và quản lý một số 

bệnh không lây nhiễm tại trạm Y tế xã 

năm 2020

Siêu âm tổng quát 2009 

Nha khoa cơ bản năm 2015

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao năm 2024

0003507/BG-

CCHN

ngày cấp 

31/03/2015

KCB đa khoa

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ

P. Giám đốc- 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

của điểm 

trạm y tế 

Tam Tiến 

Khoa phòng bệnh- 

An toàn thực phẩm, 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không

Điểm 

trạm Y tế 

Tam Tiến 

thuộc 

Trạm y tế 

Tam Tiến

2
Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Hộ sinh Trung cấp ( năm 2006)        

Điều dưỡng đại học ( năm 2015)

0003528/BG-

CCHN

ngày cấp 

31/03/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng 

viên
Không

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không

Điểm 

trạm Y tế 

Tam Tiến 

thuộc 

Trạm y tế 

Tam Tiến

3 Chu Thị Hoa
Điều dưỡng trung cấp ( năm 2004)   

Điều dưỡng Cao đẳng ( năm 2019)

0003496/BG-

CCHN

ngày cấp 

31/03/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng 

viên
Không

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không

Điểm 

trạm Y tế 

Tam Tiến 

thuộc 

Trạm y tế 

Tam Tiến

III. ĐIỂM TRẠM Y TẾ TAM TIẾN THUỘC TRẠM Y TẾ TAM TIẾN (Thôn Đồng Tiên, xã Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh)



4 Phạm Thị Thủy
Y  sỹ đa khoa ( Năm 2011)              

Cử nhân điều dưỡng( Năm  2025)

007642/BG-

CCHN

ngày cấp 

12/06/2020

Tham gia sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh một số bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Y sỹ TC Không

Phòng hành chính, 

tài chính, nhân sự - 

Dân số, trẻ em, bảo 

trợ xã hội; Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh - Dược, thiết bị 

y tế; cận lâm sàng

01/01/2026 Không

Điểm 

trạm Y tế 

Tam Tiến 

thuộc 

Trạm y tế 

Tam Tiến

5 Lê Hồng Yến
Y sỹ sản nhi TC (1996)

0003514/BG-

CCHN

ngày cấp 

31/03/2015.2015

1007_1172/BG_

CCHND

KCB hệ Sản - Nhi, Tủ thuốc Trạm y tế

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Y sỹ sản nhi Không

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không

Điểm 

trạm Y tế 

Tam Tiến 

thuộc 

Trạm y tế 

Tam Tiến

6
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm

Bằng TN trung học chuyên nghiệp năm 

(năm 1998)

005567/BG-

CCHN ngày cấp 

26/7/2016

Khám bệnh, chữa bệnh  hệ Sản - Nhi

Từ 07h30 - 17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần: buổi sáng  

07h30 - 11h30, buổi chiều 

13h00 - 17h00. Thời gian trực 

và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Y sĩ Sản - 

Nhi
Không

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh - Dược, 

thiết bị y tế; cận lâm 

sàng

01/01/2026 Không

Điểm 

trạm Y tế 

Tam Tiến 

thuộc 

Trạm y tế 

Tam Tiến

- Sở Y tế (đn đăng tải);

- Lưu:  TYT.

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Nguyễn Văn Thƣởng

   Nơi nhận:
  - Sở Y tế (đn đăng tải);

Trạm Y tế xã Tam Tiến chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu 
chuẩn người hành nghề và thiết lập lưu trữ hồ sơ đăng ký hành nghề kèm các tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề theo quy định.


